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Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông
về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-CP ngày       tháng      năm 2024)
I. Sự cần thiết
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6; Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".
Căn cứ các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".
Việc quy định thủ tục hành chính liên quan đến quản lý, sử dụng kho số viễn thông và tài nguyên Internet là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" (sau đây gọi tắt là Nghị định) quy định 11 TTHC, trong đó có 08 TTHC, gồm
- Thủ tục phân bổ mã, số viễn thông theo phương thức trực tiếp;

- Thủ tục phân bổ mã, số viễn thông theo phương thức đấu giá;

- Thủ tục hoàn trả mã, số viễn thông;

- Thủ tục đổi số thuê bao viễn thông;

- Thay đổi chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

- Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, mã mạng di động H2H phân bổ qua đấu giá;

- Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng số thuê bao di động H2H;

- Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng  tên miền quốc gia “.vn”
Các thủ tục hành chính trên được quy định tại Điều 6, 7, 28, 31, 38, 73, 74, 78 dự thảo Nghị định, theo đó xây dựng được trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông để giải quyết việc phân bổ, hoàn trả, chuyển nhượng, đổi số thuê bao viễn thông cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đăng ký sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cho tổ chức, cá nhân

II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính
2.1. Đánh giá chung

- Các TTHC mới tại dự thảo Nghị định được quy định rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng kho số viễn thông và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.
- Hồ sơ, thời gian để giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức trúng đấu giá và phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện TTHC.

- Mẫu Đơn đề nghị chuyển nhượng mã, số và Báo cáo về số lượng thuê bao cho thuê quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định đảm bảo rõ ràng, cụ thể, thông tin khai báo thực sự cần thiết.

- Các TTHC được quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Nội dung của 02 TTHC thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2.2. Về chi phí tuân thủ TTHC:

2.2.1. Thủ tục phân bổ mã, số viễn thông theo phương thức trực tiếp
- Chi phí tuân thủ TTHC: 438,293 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 21,318,080 đồng
2.2.2. Thủ tục phân bổ mã, số viễn thông theo phương thức đấu giá: 
- Chi phí tuân thủ TTHC: 746,992 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 23,197,052,500 đồng
2.2.3. Thủ tục hoàn trả mã, số viễn thông
- Chi phí tuân thủ TTHC: 378,901 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 108,202,700 đồng

2.2.4. Thủ tục đổi số thuê bao viễn thông
- Chi phí tuân thủ TTHC: 735,846 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 735,846  đồng

2.2.5. Thay đổi tên chủ thể để tặng, cho, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
- Chi phí tuân thủ TTHC: 104.521  đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 1.045.205  đồng

2.2.6. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, mã mạng di động H2H phân bổ qua đấu giá
- Chi phí tuân thủ TTHC: 419,889 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 7,754,380 đồng

2.2.7. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng số thuê bao di động H2H

- Chi phí tuân thủ TTHC: 383,481 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 1,186,794,000 đồng

2.2.8. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng  tên miền quốc gia “.vn”

- Chi phí tuân thủ TTHC: 103.995 đồng
- Tổng chi phí thực hiện TTHC trong 01 năm: 322.384.750 đồng

III. Ý kiến đánh giá của cơ quan có thẩm quyền về các TTHC trong dự thảo Nghị định thay thế
Các TTHC trong dự thảo Nghị định thay thế đã được lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành, các đơn vị có liên quan cùng với quá trình lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế (qua đường công văn và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ TTTT). Tại Báo cáo thẩm định (số …/BCTĐ-BTP ngày …/…/2024) Bộ Tư pháp cũng đã có ý kiến thẩm định và góp ý đối với các TTHC trong dự thảo Nghị định này. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện đầy đủ trong dự thảo Nghị định thay thế, đảm bảo các TTHC phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, thuận tiện cho các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng thực hiện khi được ban hành.

Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"./.
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